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V/v hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm 

OCOP tỉnh Quảng Bình 

 

 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố 
 

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 

giai đoạn 2018 – 2020, tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 3989/QĐ-

UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Mỗi xã một 

sản phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030 và 

Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 về việc công nhận kết quả đánh 

giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản 

phẩm” tỉnh Quảng Bình năm 2020. 

Tỉnh Quảng Bình có nhiều sản phẩm được phát triển, nâng cấp thành sản 

phẩm OCOP như tinh bột nghệ, khoai deo sấy, tinh dầu sả chanh, rượu nếp, mật 

ong, nước mắm, ruốc, dầu lạc, nấm, mây xiên, thịt gà đồi… Tính đến nay, toàn 

tỉnh đã công nhận 33 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 01 sản phẩm 4 sao, 

32 sản phẩm 3 sao của 16 hợp tác xã, 06 doanh nghiệp và 03 cơ sở sản xuất kinh 

doanh. Để hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Bình vào các 

kênh phân phối, siêu thị, chuỗi bán lẻ… giúp các doanh nghiệp, HTX và các cơ 

sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tìm được đối tác mở rộng thị trường tiêu thụ, 

Sở Công Thương Quảng Bình kính đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố 

quan tâm, hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Bình. Sở 

Công Thương Quảng Bình xin gửi thông tin chi tiết Danh mục sản phẩm OCOP 

tỉnh Quảng Bình cần hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ (theo Phụ lục đính kèm). 

Sở Công Thương Quảng Bình rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ 

của Quý cơ quan, đơn vị trong việc giới thiệu đến các doanh nghiệp, nhà phân 

phối trên địa bàn để kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Bình trong 

thời gian tới. Đầu mối phối hợp xin vui lòng liên hệ: 

Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Quảng Bình (Bà Trần Thị 

Cẩm Oanh; ĐT: 0946 737 473; Email: tranoanh.sctqb@gmail.com). 

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở NN và PTNT (p/h); 

- Đ/c Giám đốc sở (b/c); 

- Lưu: VT, TM. 
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DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2018 – 2020 

(Kèm theo Công văn số:      SCT/TM ngày    tháng 7 năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Bình) 

STT Tên sản phẩm 
Tên chủ thể sản xuất, kinh 

doanh 

Địa chỉ đăng ký của chủ thể 

sản xuất, kinh doanh 

Thông tin liên 

hệ chủ thể 

(ĐT, thư điện tử, 

website) 

Số 

hạng 

sao 

OCOP 

1 Tinh bột nghệ đỏ Vân Di Hợp tác xã nông sản Vân Di Xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy 
Mai Thị Vân 

0944663827 
3 sao 

2 Tinh bột mì tinh Hiền Thuấn 
Hợp tác xã SXKD - DV tinh 

bột Hiền Thuấn 
Xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy 

Dương Thị Hiền 

0829639276 
3 sao 

3 Hạt tiêu đen 
HTX SXKD nông sản sạch 

Sen Thủy 
Xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy 

Lê Quang Hoản 

0988691688 
3 sao 



4 Khoai deo sấy gừng 
HTX SXKD&DV khoai lang 

Lâm Hường 

xã Thanh Thủy, huyện Lệ 

Thủy 

Lê Thị Hường 

0857400412 
3 sao 

5 Ớt bột Hồng Thủy 
Cơ sở thu mua, chế biến nông 

sản Thánh Gái 

Xã Hồng Thủy, huyện Lệ 

Thủy 

Hồ Thị Gái 

0824577458 
3 sao 

6 Tinh dầu sả chanh Lộc Phúc 
Công ty TNHH MTV nông 

nghiệp hữu cơ Lộc Việt  

Thị trấn Quán Hàu, huyện 

Quảng Ninh 

Phạm Tấn Lộc 

02323 872456 
3 sao 

7 Rượu nếp Võ Xá HTX Làng nghề Võ Xá 
Xã Võ Ninh, huyện Quảng 

Ninh 
Lê Thị Hoa 3 sao 

8 Mực khô xé sợi 
HTX sản xuất, mua bán chế 

biến thủy sản Vương Đoàn 

Thôn Cừa Thôn, xã Hải Ninh, 

huyện Quảng Ninh 

Nguyễn Thị 

Đoàn 

0968370177 

3 sao 



9 Mắm ruốc Xuân Hồng 
HTX mua bán, chế biến thủy 

hải sản Xuân Hồng 

Thôn Cừa Thôn, xã Hải Ninh, 

huyện Quảng Ninh 

Nguyễn Thị Duế 

0338721621 
3 sao 

10 Mật ong Trường Xuân 
HTX SXKD dịch vụ ong 

Trường Xuân 

Xã Trường Xuân, huyện 

Quảng Ninh 

Võ Thị Hòe 

085.660.9451 
3 sao  

11 Cao cà gai leo Bắc Tiến 
HTX SXKD dịch vụ NN tổng 

hợp Bắc Tiến 

Xã Hiền Ninh, huyện Quảng 

Ninh 

Trương Thị 

Lược 

0945668008 

3 sao 

12 Mực khô 

Hợp tác xã SXKD dịch vụ chế 

biến thủy sản Long Tám 

Xã Bảo Ninh, thành phố 

Đồng Hới 

Đào Thị Tám 

0945074542 

3 sao 

13 Nước mắm 3 sao 



14 Miến gạo Sâm Bố chính Hợp tác xã sinh thái Sông Son 
Xã Mỹ Trạch, huyện Bố 

Trạch 

Phan Trung 

Thông 

0975647677 

3 sao 

15 
Mực ống Thanh Quang (nguyên 

con/cắt lát) 

Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại Thanh Quang 

Xã Thanh Trạch, huyện Bố 

Trạch 

Bùi Thức Quang 

02323 656565 
3 sao 

16 Dầu lạc Phong Nha 
Công ty TNHH SX và KD 

thực phẩm an toàn Phong Nha 

Xã Hưng Trạch, huyện Bố 

Trạch 

Cao Thùy 

Dương 

0912637734 

3 sao 

17 Tinh dầu sả Như Oanh 
Hợp tác xã sản xuất tinh dầu 

Như Oanh 

Xã Nam Trạch, huyện Bố 

Trạch 

Trần Thị Như 

Oanh 

0385556828 

3 sao 

18 Muối Kosal 

Chi nhánh Công ty TNHH Bio 

Korea Việt Nam tại Quảng 

Bình 

Xã Vạn Trạch, huyện Bố 

Trạch 

Hoàng Duy Hải 

0913252493 
3 sao 



19 Nước mắm chay Tuấn Linh 

HTX sản xuất nấm sạch và 

KDNN Tuấn Linh 

Thôn Lý Sơn, xã Sơn Lộc, 

huyện Bố Trạch 

Nguyễn Quốc 

Hương 

0968847579 

3 sao 

20 Cao linh chi Tuấn Linh 3 sao 

21 Trà cà gai leo Tuấn Linh 3 sao 

22 Nấm sò Tuấn Linh 3 sao 

23 

Nấm ăn Tuấn Linh (nấm mộc nhĩ 

quả thể/ nấm mộc nhĩ thái sợi; 

nấm hương Tuấn Linh) 

3 sao 



24 
Nấm linh chi Tuấn Linh (dạng bột 

bào tử/nguyên quả) 
3 sao 

25 Trà xanh linh chi Tuấn Linh 4 sao 

26 Sản phẩm mây xiên gia dụng 
Hợp tác xã SX và dịch vụ mây 

xiên Quảng Phương 

Xã Quảng Phương, huyện 

Quảng Trạch 

Phan Thị Thủy 

0985226757 
3 sao 

27 Tỏi sạch Quảng Minh 

Hợp tác xã sản xuất tỏi sạch và 

kinh doanh dịch vụ tổng hợp 

Cồn Nâm 

Xã Quảng Minh, thị xã Ba 

Đồn 

Nguyễn Văn 

Toàn 

0987363517 

3 sao 

28 Nước mắm Nhân Thọ 
Cơ sở thu mua chế biến thủy 

hải sản Trương Thị Nga 

Phường Quảng Thọ, thị xã Ba 

Đồn 

Trương Thị Nga 

0985187967 
3 sao 



29 Ruốc Nhân Thọ 3 sao 

 30 Mật ong Quyết Thắng HTX nuôi ong Quyết Thắng 
Xã Thuận Hóa, huyện Tuyên 

Hóa 

Nguyễn Quyết 

Thắng 

0916731834 

3 sao 

31 Lạc rang sả ớt CT TNHH Châu Tuấn 
Xã Cao Quảng, huyện Tuyên 

Hóa 

Nguyễn Thị 

Châu 

0942527497 

3 sao 

32 Măng khô Mã Liềng 
THT Lâm nghiệp cộng đồng 

Mã Liềng 

Xã Lâm Hóa, huyện Tuyên 

Hóa 
0903487577 3 sao 

33 Thịt gà đồi 
Công ty TNHH Thực phẩm 

Minh Trung 

Xã Trung Hóa, huyện Tuyên 

Hóa 

Cao Minh Thi 

0917388775 
3 sao 

 



 


		namph.sct@quangbinh.gov.vn
	2021-07-06T08:31:01+0700


		2021-07-06T09:24:16+0700


		2021-07-06T09:24:31+0700


		sct@quangbinh.gov.vn
	2021-07-06T09:24:46+0700


		sct@quangbinh.gov.vn
	2021-07-06T09:25:29+0700


		2021-07-06T09:25:54+0700


		2021-07-06T09:26:13+0700




